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1. Thông tin về giảng viên: 

 
1. Thông tin về giảng viên: 

       -  Họ và tên: Nguyễn Thị Phi.

      -  Chức danh: Giảng viên chính, Thạc sỹ Tâm lý học.

      - Thời gian, địa điểm làm việc: Từ  thứ 2- 6, tại P.308 A5.Cơ sở I. ĐH Hồng Đức.

      -  Địa chỉ liên hệ: SN 25/ 13 Tản Đà- Phường Đông Sơn, Thành phố Thanh Hoá

      -  Điện thoại: 0373.910153; DĐ: 0915951319.

      -  Email: nguyenthiphi25@gmail.com.

      - Các hướng nghiên cứu chính: Các học phần thuộc chuyên ngành Tâm lý học như TLh đại cương, TLH phát triển, TLH nhân cách, TLH lứa tuổi- Sư phạm, TLH giao tiếp, TLH Quản lý kinh doanh.....    

      -  Thông tin về trợ giảng (nếu có):  Không.

        -  Họ và tên: Lê Thị Tâm.

       -  Chức danh: Giảng viên chính, thạc sỹ Tâm lý học.

       -  Thời gian, địa điểm làm việc: Từ thứ 2-6, tại P.308 A5.Cơ sở I. ĐH Hồng Đức.
       -  Địa chỉ liên hệ: SN 21/58 Đường Lê Lai, Đông Hương,Thành Phố Thanh Hóa

       -  Điện thoại: 0373.720.402;  DĐ: 0986.155.909 

       -  Email: Tamtlh@gmail.com
       -  Chuyên ngành: Tâm lý học.

        - Họ và tên: Dương Thị Thoan

        -  Chức danh: Giảng viên, Thạc sỹ Tâm lý học.

        - Thời gian, địa điểm làm việc: Từ thứ 2-6, tại P.308 A5.Cơ sở I. ĐH Hồng Đức.

        - Địa chỉ liên hệ: SN 407.Đường Nguyễn Trãi, Phường Phú Sơn, Tp. Thanh Hoá

        -  Điện thoại: 0373.942405; DĐ: 0904461138.

        - Email: Thoan.hd@gmail.com.

        - Chuyên ngành: Tâm lý học. 

2. Thông tin chung về học phần: 

- Tên ngành: Tâm lý học (Định hướng quản trị nhân sự) 

- Khóa đào tạo: K13 (2010-2014)


- Tên học phần: Tâm lý học nhân cách

- Số tín chỉ học tập: 02.


- Học kỳ: 4

- Học phần: Bắt buộc


- Học phần tiên quyết: Tâm lý học đại cương 2.

- Các học phần kế tiếp: Không


- Các học phần tương đương, học phần thay thế: Không.

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:


+ Lý thuyết: 18 t


+ Thực hành: 4

           + Thảo luận, bài tập: 20 t


+ Tự học: 90t.

            - Bộ môn phụ trách: Tâm lý học. P.308 nhà A5.Cơ sở I. ĐH Hồng Đức.

3. Mục tiêu của học phần:

   
 3.1. Về kiến thức:
 Sinh viên:
        - Xác dinh và phân tích được những nội dung cơ bản của các quan điểm Tâm lý học Phương Tây, Tâm lý học Liên Xô và Tâm lý học Phương Đông về bản chất, đặc điểm, cấu trúc nhân cách, sự hình thành và phát triển nhân cách.
        - Phân tích để chỉ ra được những ưu, nhược điểm của từng quan điểm. Trên cơ sở đó xác định được những cống hiến của các tác giả đối với sự phát triển của Tâm lý học nhân cách nói riêng và Tâm lý học nói chung. 

        - Xác định được các yếu tố chi phối sự hình thành nhân cách và trình bày vai trò của từng yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách của con người.
        - Chỉ ra được động lực, các xu hướng và các giai đoạn hình thành, phát triển nhân cách.
       - Giải thích được cơ chế tâm lý và phân tích được các con đường hình thành, phát triển nhân cách.

        - Phân tích được các kỹ năng sống và đưa ra được các mô hình nhân cách con người Việt Nam. 
        - Mô tả được nội dung của các trắc nghiệm và cách thức tiến hành để đo lường, nghiên cứu nhân cách.

3.2. Về kỹ năng:.
 Sinh viên:

       - Kỹ năng vận dụng kiến thức Tâm lý học nhân cách vào giải quyết các nhiệm vụ học tập, các bài tập trong chương trình học và trong đời sống một cách khoa học.
       - Kỹ năng vận dụng kiến thức Tâm lý học nhân cách vào việc nghiên cứu, hình thành nhân cách con người ở các độ tuổi khác nhau trong công tác tư vấn tâm lý.
        - Kỹ năng vận dụng kiến thức Tâm lý học nhân cách vào việc nghiên cứu, phát huy tính tích cực con người trong công tác QTNS..
        - Kỹ năng vận dụng kiến thức Tâm lý học nhân cách vào việc hình thành, phát triển nhân cách của bản thân. 


        - Hình thành được kỹ năng vận dụng phương pháp trắc nghiệm vào nghiên cứu nhân cách con người trong công tác tư vấn tâm lý, quản trị nhân sự.

3.3. Về thái độ:

  - Nghiên cứu môn học, sinh viên thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng và tác dụng của kiến thức tâm lý học nhân cách trong đời sống, đặc biệt là trong hoạt động nghề nghiệp. 

  - Hình thành thái độ đúng đắn đối với việc học tập môn Tâm lý học nhân cách.

   - Hình thành hứng thú học tập và tăng thêm lòng yêu nghề.  

  4. Tóm tắt nội dung học phần: 


Học phần Tâm lý học nhân cách trình bày các quan điểm cơ bản trong Tâm lý học (Phương Tây, Liên Xô, Phương Đông) về bản chất, đặc điểm, cấu trúc nhân cách, sự hình thành và phát triển nhân cách. Một số vấn đề lý luận về sự hình thành và phát triển nhân cách trong tâm lý học ngày nay như các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách (sinh học, môi trường, giáo dục, hoạt động, giao tiếp); động lực thúc đẩy sự phát triển nhân cách; các xu hướng phát triển cơ bản của nhân cách; cơ chế tâm lý của sự hình thành, phát triển nhân cách; các giai đoạn và con đường hình thành, phát triển nhân cách; một số vấn đề về kỹ năng sống và xây dựng mô hình nhân cách con người Việt nam. Đồng thời trình bày một số phương pháp nghiên cứu cơ bản về nhân cách.
5. Nội dung chi tiết học phần:

CHƯƠNG1:  NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NHÂN CÁCH TRONG TÂM LÝ HỌC PHƯƠNG TÂY.

1. Trường phái Phân tâm học về nhân cách. 
   
1.1. Phân tâm học của S.Freud về nhân cách.
   
1.2. Phân tâm học mới về nhân cách. 


1.2.1. Quan điểm của Carl Jung về nhân cách.



1.2.2. Quan điểm của Afred Adler về nhân cách.
2. Trường phái Tâm lý học hành vi về nhân cách. 

3. Trường phái Tâm lý học Gestalt về nhân cách. 
4. Trường phái Tâm lý học nhận thức về nhân cách. (J. Piaget)
5. Trường phái Tâm lý học nhân văn về nhân cách (A. Maslow)

CHƯƠNG 2:  
LÝ LUẬN VỀ NHÂN CÁCH TRONG TÂM LÝ HỌC Ở LIÊN XÔ (CŨ)
1.  Các nguyên tắc nghiên cứu nhân cách.của  các trường phái  TLH ở Liên Xô. 

2.  Những quan niệm về nhân cách của các trường phái TLH ở Liên Xô.. 

2.1. L.X. Vưgôtxki với vấn đề nhân cách.


2.2. Quan điểm của B.G. Ananhiev về nhân cách.

2.3. Quan điểm của A..N. Leonchiev về nhân cách.
2.4. Luận điểm của K.K. Platônov về nhân cách.
        CHƯƠNG 3:   QUAN NIỆM VỀ NHÂN CÁCH CỦA TÂM LÝ HỌC 
                                           PHƯƠNG ĐÔNG VÀ VIỆT NAM
1. Các tư tưởng Phương Đông về nhân cách.

2. Một vài đặc điểm nhân cách của người phương Đông.
3. Quan niệm về nhân cách của các nhà TLH Việt Nam.

    
3.1. Vấn đề nghiên cứu nhân cách ở Việt Nam hiện nay.

3.2. Một số định nghĩa nhân cách.
    
3.3. Quan điểm về cấu trúc nhân cách.
CHƯƠNG 4:  LÝ LUẬN VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH TRONG TÂM LÝ HỌC HIỆN NAY
1. Các yếu tố chi phối sự hình thành, phát triển nhân cách.

1.1. Yếu tố sinh học.

1.2. Yếu tố môi trường.


1.3. Yếu tố giáo dục.


2.4. Yếu tố hoạt động.


1.5. Giao tiếp.

2. Các động lực thúc đẩy sự phát triển nhân cách.

3. Các xu hướng phát triển của nhân cách.
4. Các giai đoạn hình thành và phát triển nhân cách.

5. Cơ chế tâm lý của sự hình thành và phát triển nhân cách.

6. Các con đường hình thành, phát triển nhân cách.

7. Sự hình thành và phát triển kỹ năng sống với tư cách là một mặt quan trọng của đời sống con người hiện đại.

8. Vấn đề xây dựng mô hình nhân cách con người Việt Nam.
CHƯƠNG 5:    PHƯƠNG PHÁP  NGHIÊN CỨU NHÂN CÁCH 
1. Các phương pháp nghiên cứu nhân cách.

1.1. Khái niệm về phương pháp nghiên cứu nhân cách.

1.2.  Một  số  phương pháp và kỹ thuật  nghiên cứu nhân cách đặc biệt.
2.  Một số phương  pháp trắc nghiệm trong nghiên cứu nhân cách.
2.1. Trắc nghiệm nghiên cứu kiểu nhân cách của  H. J. Eysenok.
2.2. Trắc nghiệm về tính độc lập, tự chủ của nhân cách..
2.3. Trắc nghiệm Rosenzweig về mức độ thất vọng thất vọng (hoặc hẫng hụt hay ấm ức của nhân cách).
2.4.   Trắc  nghiệm nghiên cứu động cơ học tập ở đại học.
6. Học liệu:


* Học liệu bắt buộc:

  1. Đào Thị Oanh. Vấn đề nhân cách trong Tâm lý học ngày nay. Nhà xuất bản Giáo dục 2007.

  2. Nguyễn Ngọc Bích. Tâm lý học nhân cách. NXB giáo dục 1998.

  3. Ngô Công Hoàn: Những trắc nghiệm tâm lý (Tập II. Trắc nghiệm nhân cách ). NXB Đại học Quốc gia 2000.

* Học liệu tham khảo:
   4. Nguyễn Xuân Thức. Giáo trình Tâm lý học đại cương. NXB Đại học sư phạm 2007.  

   5. Trần Trọng Thủy . Bài tập Thực hành tâm lý học. NXB Đại học Quốc gia  Hà nội 2002. 
   6. A.N. Lêonchiev. Hoạt động - ý thức - Nhân cách.  NXB Giáo dục 1987.


- http:// ebook. edu.net.vn


- http:// tamlyhoc.net


- http:// Xlongtlh.com.vn

7. Hình thức tổ chức dạy học.

7.1. Lịch trình chung.
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học

	
	LT
	BT/TL
	Thực hành
	Khác
	TH, TNC
	Tư vấn
	KT- ĐG
	Tổng

	Nội dung 1:   
Trường phái Phân tâm học về nhân cách.
	2t

	2t

	
	
	 9t
	
	BTCN
	13t


	Nội dung 2:  

Các Trường phái Tâm lý học hành vi,  TLH Gestalt và TLH  nhận  thức về nhân cách..
	2t
	2t
	
	
	9t
	
	BTCN
	13t

	Nội dung 3: 

 TLH nhân văn về nhân cách.


	
	2t


	
	
	3t
	
	KT viết.

30 phút

(lần1)
	5t

	Nội dung 4: 

- Quan điểm L.X.Vưgôtxki với vấn đề nhân cách. 

- Quan điểm B.G.Ananhiev về nhân cách.
	2t
	2t


	
	
	9t
	
	BTCN
	13t

	Nội dung 5:
- Quan điểm của A.N. Leonchiev về nhân cách.
- Luận điểm của K.K. Platonov về nhân cách. .
	2t


	2t
	
	
	9t
	
	BTN/T

(lần2)

50 phút
	13t

	Nội dung 6:
Các tư tưởng Phương Đông về nhân cách và những đặc điểm nhân cách của người phương Đông.
	
	2t
	
	
	3t
	
	BTCN
	5t

	Nội dung 7: 

Quan điểm của các nhà Tâm lý học Việt nam về nhân cách.
	2t
	
	
	
	  6t
	
	Kiểm tra giữa kỳ

	8t

	Nội dung 8:

Các yếu tố chi phối sự hình thành, phát triển nhân cách.

	2t
	2t
	
	
	9t
	
	- BTCN
- Giao BTL/Kỳ


	13t

	Nội dung 9: 
- Động lực và xu hướng phát triển của nhân cách
- Cơ chế tâm lý của sự hình thành và phát triển nhân cách
 - Các giai đoạn hình thành và phát triển nhân cách
	2t
	2t
	
	
	9t
	
	BTCN
	13t

	Nội dung 10: 
Các con đường hình thành, phát triển nhân cách. 
	
	2t
	
	
	  3t
	
	KT viết

30 phút

(lần3)
	 5t

	Nội dung 11: 

- Sự hình thành và phát triển kỹ năng sống.
- Vấn đề xây dựng mô hình nhân cách con người Việt Nam
	2t
	2t
	
	
	 9t
	
	BTCN
	13t

	Nội dung 12:

 -  Khái niệm về phương pháp nghiên cứu nhân cách..
- Một số phương pháp và kỹ thuật  nghiên cứu nhân cách đặc biệt.
	2t
	
	
	
	 6t
	
	   BTCN
	8t

	Nội dung13: Thực hành trắc nghiệm.
- Trắc nghiệm nghiên cứu kiểu nhân cách của  H.J. Eysenok.
-  Trắc nghiệm về tính độc lập, tự chủ của nhân cách.
	
	
	2t
	
	3t
	
	BTN/T

50 phút
(lần 4)
	5t

	Nội dung 14:Thực hành trắc nghiệm.
-   Trắc nghiệm Rosenzweig về mức độ thất vọng (hoặc hẫng hụt hay ấm ức của nhân cách)
- Trắc nghiệm nghiên cứu động cơ học tập ở đại học..
	
	
	2t
	
	 3t


	
	- Thu BTL/ kỳ

- Chấm vở  tự học, TL,TH, đánh giá ý thức, ch.cần
   ( lần5)
	5t

	Tổng
	18t
	 20t
	4t
	
	90t


	
	- 5 bài KTTX
- 1 bài KTGK
	132t


7.2. Lịch trình cụ  thể cho từng nội dung.

 Tuần 1:  Trường phái Phân tâm học về nhân cách.
	Hình thức tổ chức DH
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết


	Trên lớp (2 tiết)
	Chương1: Những vấn đề lý luận về nhân cách trong TLH  Phương Tây
1. Trường phái Phân tâm học về NC. 
1.1. Phân tâm học của S.Freud về  NC.

	 Sinh viên:

- Xác định và phân tích được quan điểm của  Freud về cấu trúc NC, các giai đoạn phát triển NC.
- Đánh giá được ưu điểm, nhược điểm và những đóng góp của ông đối với TLH nhân cách..
-  Vận dụng ND quan điểm trong công tác tư vấn,  QTNS.


	* Đọc tài liệu:-
 Q1: Tr 32 – 38;
 Q2: Tr49 – 62;

* ND câu hỏi: Phân tích quan điểm của S.Freud về  NC.
* Lấy VD minh họa
	

	BT/TL
	Trên lớp (2 tiết) 
	1.2. Phân tâm học mới về nhân cách.
	Sinh viên:

  - Phân tích được ND quan điểm của  K. Jung và A. Sdller về NC.

  - Đánh giá được ưu điểm, nhược điểm và những đóng góp của họ đối với TLH nhân cách..
 - Hình thành được kỹ năng phân tích, khái quát, đánh giá các quan điểm. 
	* NC tài liệu:

 - Q1: Tr 39- 53.

- Q2: Tr  62 - 67.

- SV  đọc TL khái quát ND thảo luận và lấy VD minh họa.

 - SV hoạt động theo nhóm, thống nhất ND trình bày  trước  lớp
	

	Thực hành
	
	
	
	
	

	Khác
	
	
	
	
	

	Tự học, Tự NC

	- Ở nhà

- Thư viện
	* Tìm hiểu ứng dụng  QĐ của S.Freud về  NC.
	 -  Vận dụng ND quan điểm trong công tác tư vấn,  QTNS.


	* Tìm hiểu ứng dụng  của quan điểm này trong HĐ nghề nghiệp.
	

	Tư vấn của GV
	- Trên lớp 

hoặc VPBM
	- HD SV sử dụng đề cương chi tiết. 

- Giải đáp thắc mắc của SV cần tư vấn.
	Sinh viên:

- Hiểu và biết cách sử dụng ĐCCT để lập kế hoạch học tập của bản thân.
- Biết vận dụng được các kiến thức đã học giải quyết các nhiệm vụ học tập. 
	SV chuẩn bị các vấn đề thắc mắc để hỏi GV.


	

	KT- ĐG
	Trên lớp
	 - KT bài tập cá nhân tuần 1.

- Kiểm tra sự hiện diện của sinh viên.
	- KT mức độ hiểu biết các vấn đề đã NC, kỹ năng khái quát tài liệu.

- KT thái độ tích cực của sinh viên trong học tập.
	 Vở bài tập cá nhân/ 

tuần 1. 
	


 Tuần 2:  Các Trường phái TLH hành vi,  TLH Gestalt và TLH  nhận  thức về nhân cách.
	Hình thức tổ chức DH
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết


	Trên lớp (2 tiết)
	2. Trường phái Tâm lý học hành vi về nhân cách.

	 Sinh viên:

- Phân tích được quan điểm của Watson, Skinner về bản chất, cấu trúc , sự hình thành nhân cách.
- Trên cơ sở đó chỉ ra được những ưu điểm và hạn chế của trường phái.


	* Đọc tài liệu:

-Q1: Tr72- 78.
- Q2: Tr 69 -74
* ND câu hỏi: Phân tích quan điểmcủa Watson, Skinner về nhân cách.
 * Lấy dẫn chứng minh họa.
	

	BT/TL
	Trên lớp (2 tiết) 
	4. TLH nhận  thức về nhân cách..
	 Sinh viên:

- Xác định và phân tích được các nội dung cơ bản về nhân cách của Piagiet.

- Chỉ ra được những ứng dụng của lý thuyết vào trong quá trình giáo dục. 


	* NC tài liệu:

- Q1: Tr 78- 84
- SV  đọc TL khái quát ND thảo luận và lấy VD minh họa.

-  Chuẩn bị câu hỏi chất vấn nhóm bạn.

 - SV hoạt động theo nhóm, thống nhất ND trình bày  trước  lớp
	

	Thực hành
	
	
	
	
	

	Khác
	
	
	
	
	

	Tự học,
Tự NC

	- Ở nhà

- Thư viện
	3. Trường phái Tâm lý học Gestalt về nhân cách.

	 - Sinh viên trình bày được quan điểm của K.Lewin về thuyết “trường tâm lý” và “không gian sống” để giải thích hành vi của nhân cách con người. Trên cơ sở đó đánh giá được những ưu nhược điểm và cống hiến của ông
	* Tìm hiểu ứng dụng  của quan điểm này trong HĐ nghề nghiệp.
	

	Tư vấn của GV
	- Trên lớp 

hoặc VPBM
	- HD SV cách khái quát ND và cách trình bày bài thảo luận nhóm.. 

- Giải đáp thắc mắc của SV cần tư vấn.
	Sinh viên hiểu và tóm tắt được những ND cơ bản về  bài học để trao đổi nhóm.

- Biết vận dụng được các kiến thức đã học giải quyết các nhiệm vụ học tập. 
	SV chuẩn bị các vấn đề thắc mắc để hỏi GV.


	

	KT- ĐG
	Trên lớp
	 - KT BT cá nhân tuần 2 (ND thảo luận) và kết quả tự học mục (3).

- Kiểm tra sự hiện diện của sinh viên.
	- KT mức độ hiểu biết các vấn đề đã NC, kỹ năng khái quát tài liệu và thái độ tích cực của sinh viên trong học tập.
	 Vở bài tập cá nhân/ 

tuần 2. 
	


Tuần 3:   Trường phái TLH  nhân văn về nhân cách.
	Hình thức tổ chức DH
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết


	
	
	
	
	

	BT/TL
	Trên lớp (2 tiết) 
	5. TLH nhân văn về  nhân cách..

	 Sinh viên:

- Xác định được các nguyên tắc chỉ đạo  việc NC nhân cách của các nhà TLH nhân văn.

- Trình bày được hệ thống nhu cầu là động lực thúc đẩy hành vi nhân cách của  Maslow.

-  Đánh giá được ưu điểm, nhược điểm và những đóng góp của trường phái đối với TLH nhân cách.

- Vận dụng ND quan điểm trong công tác tư vấn,  QTNS.


	* Đọc tài liệu:

Q1: Tr 84 -89.

 Q2:Tr75- 78. 

- SV  đọc TL khái quát ND thảo luận và lấy VD minh họa.

-  Chuẩn bị câu hỏi chất vấn nhóm bạn.

 - SV hoạt động theo nhóm, thống nhất ND trình bày  trước  lớp
	

	Thực hành
	
	
	
	
	

	Khác
	
	
	
	
	

	Tự học,


	- Ở nhà

- Thư viện
	* Tìm hiểu ứng dụng  QĐ của Maslow về  NC.
	 -  Vận dụng ND quan điểm trong công tác tư vấn,  QTNS.


	* Tìm hiểu ứng dụng  của quan điểm này trong HĐ nghề nghiệp.
	

	Tư vấn của GV
	- Trên lớp 

hoặc VPBM
	- HD SV cách khái quát ND và cách trình bày TL, tìm hiểu thực tiễn.
- Giải đáp thắc mắc của SV cần tư vấn.
	Sinh viên hiểu và tóm tắt được những ND cơ bản về  bài học để trao đổi nhóm.

- Biết vận dụng được các kiến thức đã học giải quyết các nhiệm vụ học tập. 
	SV chuẩn bị các vấn đề thắc mắc để hỏi GV.


	

	KT- ĐG
	- KT trên lớp, thời gian 30phút

 (Bài 1)
	- KT chuẩn bị ND bài học và tự học của SV.

- KT viết (CN): Các ND lý thuyết và KN vận dụng KT trong HĐ nghề nghiệp: Chương 1.
- Kiểm tra sự hiện diện của sinh viên
	- ĐG mức độ hiểu biết về các vấn đề nghiên cứu, kỹ năng vận dụng kiến thức trong công tác tư vấn tâm lý, ứng dụng thực tiễn....

- ĐG thái độ tích cực của sinh viên trong học tập.
	- Vở bài tập cá nhân/ tuần 3. 
- Ôn tập ND KT viết.

	


Tuần 4:   Quan điểm L.X.Vưgôtxki và Quan điểm  B.G.Ananhiev  về nhân cách. 

	Hình thức tổ chức DH
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết


	Trên lớp (2 tiết) 
	 Chương2: Lý Luận về nhân cách trong TLH ở Liên Xô. 

 2. Những  quan niệm  về nhân cách trong TLH ở Liên Xô.
 2.1. L.X. Vưgôtxki với vấn đề nhân cách..


	- SV xác định được những quan điểm tiến bộ về sự phát triển nhân cách trẻ em và những ứng dụng của quan điểm vào lĩnh vực tâm lý, giáo dục và lâm sàng. Trên cơ sở đó, đánh giá được những ưu, nhược điểm trong lý thuyết của ông  và  những đóng góp của ông trong lĩnh vực tâm lý, giáo dục, lâm sàng.
	* Đọc tài liệu:

- Q1: Tr 114 - 120.

* ND câu hỏi: Phân tích quan điểm của  L.X. Vưgôtxki với vấn đề nhân cách..


	

	BT/TL
	Trên lớp (2 tiết) 
	2.2. Quan điểm của B.G. Ananhiev về nhân cách.
	Sinh viên:

- Xác định được 3 nguyên tắc phương pháp luận cơ bản về nhân cách.

- Trình bày được ND quan điểm của Ananhiev và các cộng sự về nhân cách.

-  Giải thích  được một số vấn đề về nhân cách trong thực tiễn.

	* Đọc tài liệu:

- Q1: Tr 129 - 138.

- Q2: Tr 123- 128.

* ND câu hỏi: Phân tích quan điểm của B.G. Ananhiev về nhân cách.
-  Chuẩn bị câu hỏi chất vấn nhóm bạn.

 - SV hoạt động theo nhóm, thống nhất ND trình bày  trước  lớp. 
	

	Thực hành
	
	
	
	
	

	Khác
	
	
	
	
	

	Tự học,


	- Ở nhà

- Thư viện
	 1. Các nguyên tắc NC nhân cách.của  các trường phái  TLH ở Liên Xô.
	Sinh viên phân tích được các nguyên tắc chỉ đạo việc nghiên cứu nhân cách của các nhà Tâm lý học ở Liên Xô. Từ đó có khả năng vận dụng chúng vào việc nghiên cứu  NC.
	* Đọc tài liệu:

- Q2: Tr 111 - 113.
*  Chỉ ra ý nghĩa của vấn đề này  trong thực tiễn.
	

	Tư vấn của GV
	- Trên lớp 

hoặc VPBM
	- HD SV cách khái quát ND và cách trình bày bài thảo luận nhóm.. 

- Giải đáp thắc mắc của SV cần tư vấn.
	Sinh viên hiểu và tóm tắt được những ND cơ bản về  bài học để trao đổi nhóm.

- Biết vận dụng được các kiến thức đã học giải quyết các nhiệm vụ học tập. 
	SV chuẩn bị các vấn đề thắc mắc để hỏi GV.


	

	KT- ĐG
	-KT TX

	- KT chuẩn bị ND bài học và tự học của SV.

- Kiểm tra sự hiện diện của sinh viên
	- ĐG mức độ hiểu biết về vấn đề NC, kỹ năng vận dụng kiến thức trong công tác tư vấn tâm lý, ứng dụng thực tiễn....
	- Vở bài tập cá nhân/ tuần 4. 

	


Tuần 5:   Quan điểm  của A.N. Leonchiev và K.K. Platonov  về nhân cách. 

	Hình thức tổ chức DH
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết


	Trên lớp (2 tiết) 
	2.3. Quan điểm của A.N. Leonchiev về nhân cách.

	Sinh viên:

- Phân tích được khái niệm, cấu trúc,  sự hình thành nhân cách  trong quan điểm của  A.N. Leonchiev.

 - Đánh giá được ưu điểm, nhược điểm và những đóng góp của ông đối với TLH nhân cách.

- Vận dụng ND quan điểm trong công tác tư vấn,  QTNS.
	* Đọc tài liệu:

- Q1: Tr 138 - 146.

- Q2: Tr 128- 137.

* ND câu hỏi: Phân tích quan điểm của  A.N. Leonchiev về nhân cách.
	

	BT/TL
	Trên lớp (2 tiết) 
	2.4. Luận điểm của K.K. Platonov về nhân cách. 
	 Sinh viên trình bày được quan điểm về cấu trúc chức năng cơ động của nhân cách của  K.K. Platonov, trên cơ sở chỉ ra được những đóng góp mới của ông trong việc giải quyết vấn đề nhân cách..


	-  NC tài liệu:

 Q2: Tr 137- 141.
* ND câu hỏi: Phân tích quan điểm của  
K.K.Platonov về NC
-  Chuẩn bị câu hỏi chất vấn nhóm bạn.

 - SV hoạt động theo nhóm, thống nhất ND trình bày  trước  lớp
	

	Thực hành
	
	
	
	
	

	Khác
	
	
	
	
	

	Tự học,


	- Ở nhà

- Thư viện
	* Tìm hiểu ứng dụng  QĐ của A.N. Leonchiev  về  NC.
	 -  Vận dụng ND quan điểm trong công tác tư vấn tâm lý,  QTNS.


	* Tìm hiểu ứng dụng  của quan điểm này trong HĐ nghề nghiệp.
	

	Tư vấn của GV
	- Trên lớp 

hoặc VPBM
	- HD SV cách khái quát ND và  tìm hiểu ứng  dụng của QĐ trong HĐ NN. 
- Giải đáp thắc mắc của SV cần tư vấn.
	Sinh viên hiểu và tóm tắt được những ND cơ bản về  bài học để trao đổi nhóm.

- Có kỹ năng vận dụng kiến thức đã học vào hoạt động nghề nghiệp của bản thân.
	SV chuẩn bị các vấn đề thắc mắc để hỏi GV.


	

	KT- ĐG
	- KT trên lớp, thời gian 50phút

 (Bài 2)
	- KT tự học: Kết quả tìm hiểu ứng dụng QĐ A.N. Leonchiev 

-  KT HĐ nhóm /tháng.

 ND thảo luận và tìm hiểu Thực tiễn, ứng dụng ND chương 2.
	- ĐG mức độ hiểu biết về ND của các QĐ, tìm hiểu thực tiễn, ứng dụng của vấn đề nghiên cứu trong HĐ  tư vấn TL, QTNS 

- ĐG thái độ tích cực của SV trong học tập.
	- Vở bài tập cá nhân/ tuần 5. 
- Bản báo cáo kết quả HĐ nhóm.


	


Tuần 6:    - Các tư tưởng Phương Đông về nhân cách.

                - Những đặc điểm nhân cách  của người phương Đông
	Hình thức tổ chức DH
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	
	
	
	
	

	BT/TL
	Trên lớp (2 tiết) 
	Chương3: Quan niệm về nhân cách trong TLH Phương Đông và Việt nam.

2. Một vài đặc điểm nhân cách của người phương Đông.


	Sinh viên phân tích được các đặc điểm đặc trưng  của nhân cách người Phương Đông và chứng minh được tính hoà nhập trong nhân cách của người Việt Nam.


	- NC tài liệu:

 Q2: Tr  38 - 48.

Chỉ ra những đặc điểm đặc trưng của NC người Phương Đông. 

-  Lấy dẫn chứng minh họa  biểu hiện tính hòa hợp trong  nhân cách của người Việt nam

-  Chuẩn bị câu hỏi chất vấn nhóm bạn.

 - SV hoạt động theo nhóm, thống nhất ND trình bày  trước  lớp
	

	Thực hành
	
	
	
	
	

	Khác
	
	
	
	
	

	Tự học,


	- Ở nhà

- Thư viện
	1. Các tư tưởng Phương Đông về nhân cách.
	- SV nêu được 10 tư tưởng về nhân cách theo quan niệm của người Phương Đông.
	-  NC tài liệu:

 Q2: Tr  38 – 48

- Tìm hiểu  ứng  dụng của vấn đề này.
	

	Tư vấn của GV
	- Trên lớp 

hoặc VPBM
	- HD SV cách khái quát ND và cách trình bày TL, tìm hiểu thực tiễn.
- Giải đáp thắc mắc của SV cần tư vấn.
	Sinh viên hiểu và tóm tắt được những ND cơ bản về ĐĐ NC người Phương Đông. 

- Biết vận dụng được các kiến thức đã học giải quyết các nhiệm vụ học tập và ứng dụng trong HĐ NN. 
	SV chuẩn bị các vấn đề thắc mắc để hỏi GV.


	

	KT- ĐG
	-KT TX
5 Phút.
	- KT chuẩn bị ND bài học tuần 6.

- ĐG kết quả tự học về tư tưởng của người Phương Đông về nhân cách.

- Giao ND ôn tập KT GK:  Kiến  thức lý thuyết,  thực tiễn, ứng dụng của các QĐ: Chương 1,2.
	- ĐG mức độ hiểu biết về vấn đề NC, kỹ năng vận dụng kiến thức trong công tác tư vấn tâm lý, ứng dụng thực tiễn....

- ĐG thái độ tích cực của SV trong học tập.
	- Vở bài tập cá nhân/ tuần 6. 
- Chuẩn bị ND ôn tập KTGK
	


Tuần 7:    Quan điểm của các nhà TLH Việt nam về nhân cách.

	Hình thức tổ chức DH
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết


	Trên lớp (2 tiết) 
	3. Quan niệm  về nhân cách của các nhà TLH Việt nam.
3.2. Một số định nghĩa nhân cách.

3.3. Quan điểm về cấu trúc nhân cách..
	Sinh viên:
- Phân tích được định nghĩa về nhân cách theo quan điểm của các tác giả: Phạm Minh Hạc, Lê Đức Phúc, Trần Trọng Thuỷ. 

- Trình bày được 4 quan niệm phổ biến về cấu trúc nhân cách, trên cơ sở đó xác định được quan điểm chung về cấu trúc nhân cách. 

- Vận dụng ND quan điểm trong công tác tư vấn,  QTNS.


	-  Đọc tài liệu:

Q1: Tr 146- 152.
- SV  đọc TL khái quát ND thảo luận và lấy VD minh họa.

- Tìm hiểu ứng dụng của vấn đề này trong  thực tiễn.
	

	BT/TL
	
	
	
	
	

	Thực hành
	
	
	
	
	

	Khác
	
	
	
	
	

	Tự học,


	- Ở nhà

- Thư viện
	3.1. Vấn đề nghiên cứu nhân cách. ở Việt Nam hiện nay.
	Sinh viên trình bày sơ lược được lịch sử nghiên cứu vấn đề nhân cách ở Việt Nam, thấy được tầm quan trọng của việc nghiên cứu nhân cách để ứng dụng vào các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của con người.

	* NC tài liệu:.

 Q1: Tr 14 - 28.
 ND câu hỏi: 

Trình bày sơ lược lịch sử nghiên cứu vấn đềnhân cách ở Việt nam.

BTQ5: Bài 57,58,59, 63,66,67. Tr 37-41.
	

	Tư vấn của GV
	- Trên lớp 

hoặc VPBM
	- HD SV xác định quan điểm phổ biến về cấu trúc NC và tìm hiểu thực tiễn.
- Giải đáp thắc mắc của SV cần tư vấn.
	Sinh viên:

 - Xác định được quan điểm phổ biến về cấu trúc NC. 
- Biết vận dụng được các kiến thức đã học giải quyết các nhiệm vụ học tập và ứng dụng trong HĐ NN. 
	SV chuẩn bị các vấn đề thắc mắc để hỏi GV.


	

	KT- ĐG
	- Trên lớp
50 phút


	- KT giữa kỳ về các nội dung đã giao ở tuần 6.
	Sinh viên trình bày được các nội dung theo yêu cầu kiểm tra giữa kỳ, hình thành ý thức tự giác trong học tập.

	 SV phải chuẩn bị   nội dung KT- ĐG giữa kỳ.


	


Tuần 8:   Các yếu tố chi phối sự hình thành,phát triển nhân cách   
	Hình thức tổ chức DH
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết


	Trên lớp (2 tiết) 
	Chương 4: Lý luận về sự HT, PT nhân cách trong TLH  ngày nay.
1.  Các yếu tố chi phối sự  HT,PT  nhân cách.
1.1. Yếu tố sinh học.

1.3. Yếu  tố giáo dục

	Sinh viên:

- Phân tích được vai trò của yếu tố sinh học đối với sự phát triển NC. 

- Xác định và làm rõ được vai trò chủ đạo của giáo dục đối với sự phát triển nhân cách. 
- Từ đó có biết phát huy mạnh mạnh của yếu tố sinh học, giáo dục đối với việc HT và PT nhân cách. của bản thân  và ứng dụng nó trong công tác tư vấn tâm lý và QTNS.
	- Đọc tài liệu:

 Q4: Tr 50- 253.  
- SV tìm một số câu ca dao, tục ngữ nói về vai trò của yếu tố sinh học và  giáo dục đối với NC
- Tìm hiểu ứng dụng của vấn đề này trong thực tiễn.
	

	BT/TL
	Trên lớp (2 tiết) 
	1.4.Yếu tố hoạt động.

1.5. Yếu tố giao tiếp
	 Sinh viên:

-  Phân tích được vai trò quyết định của HĐ và GT đối với sự  PT  NC . 
-  Từ đó có biết phát huy tính tích cực HĐ, GT nhằm hình  thành và phát triển nhân cách  bản thân..

 - Ứng dụng nó vào việc phát huy tính tích cực của người lao động  trong công tác QTNS.
	-  NC tài liệu:

Q4: Tr 255- 260.

  - SV tìm một số câu ca dao, tục ngữ nói về vai trò của yếu tố HĐ, GT đối với NC.        
-  Chuẩn bị câu hỏi chất vấn nhóm bạn.

 - SV hoạt động theo nhóm, thống nhất ND trình bày  trước  lớp
	

	Thực hành
	
	
	
	
	

	Khác
	
	
	
	
	

	Tự học,


	- Ở nhà

- Thư viện
	1.2.Yêú tố môi trường.

.
	- SV xác định được mức độ ảnh hưởng của môi trường tự nhiên, xã hội đối với sự HT, phát triển NC; Từ đó tham gia vào việc xây dựng môi trường lành mạnh tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triẻn NC
	- Q4: Tr 251- 253.

- BTQ5: B ài 24,25,26,31 Tr 14-21.
- Tìm hiểu ứng dụng của vấn đề này trong thực tiễn
	

	Tư vấn của GV
	- Trên lớp 

hoặc VPBM
	- Giải đáp thắc mắc của SV cần tư vấn.
	Sinh viên hiểu được những vướng mắc trong QT giải quyết nhiệm vụ học tập.
	 SV chuẩn bị các vấn đề thắc mắc để hỏi GV.
	

	KT- ĐG
	- Trên lớp

TX
	-  KT- ĐG các ND chuẩn bị và tự học.

- KT sự hiện diện của SV.
- Giao BTL/Kỳ 
	- KT mức độ hiểu biết các vấn đề đã nghiên cứu và kỹ năng phân tích, vận dụng kiến thức; thái độ tích cực của sinh viên trong học tập.
	 - Vở bài tập cá nhân/ tuần 8.


	


Tuần 9:   Động lực, xu hướng, cơ chế  và các giai đoạn  HT và PT nhân cách.
	Hình thức tổ chức DH
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết


	Trên lớp (2 tiết) 
	2. Các động lực thúc đẩy sự PT  nhân cách.

3. Các xu hướng PT của nhân cách.


	Sinh viên:

- Xác định và trình bày được những mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình phát triển cá nhân. Từ đó biết tìm cách giải quyết các mâu thuẫn, tạo động lực thúc đẩy sự PT nhân cách.

- Phân tích được các xu hướng phát triển cơ bản của NC. Trên cơ sở đó xác định được xu hướng PT NC bản thân phù hợp với chuẩn mực xã hội.
	* Đọc tài liệu:

- Q1: Tr 167- 169.

* ND câu hỏi: 

- Phân tích động lực thúc đẩy sự PT nhân cách. 

- Chỉ ra  động lực và xu hướng PT nhân cách bản thân..

	

	BT/TL
	Trên lớp (2 tiết) 
	4. Các giai đoạn hình thành và phát triển nhân cách.

5. Cơ chế tâm lý của sự hình thành và PT nhân cách.


	Sinh viên:
 - Trình bày được sự PT nhân cách diễn ra trong QT xã hội hoá cá nhân, trải qua 3 GĐ và xác định được các HĐ chủ đạo của từng GĐ lứa tuổi. Trên cơ sở đó biết tổ chức các HĐ phù hợp với lứa tuổi nhằm thúc đẩy tốt nhất sự phát triển NC con người. 

- Phân tích để làm được cơ chế tâm lý của sự hình thành, PT nhân cách. là cơ chế lĩnh hội KNXH thông qua HĐ của cá nhân.
- Có biện pháp PT nhân cách bản thân và ứng dụng nó trong công tác tư vấn tâm lý và QTNS.
	Q1: Tr 173- 178.
.- SV  đọc TL khái quát ND thảo luận và lấy VD minh họa.

-  Chuẩn bị câu hỏi chất vấn nhóm bạn.

 - SV hoạt động theo nhóm, thống nhất ND trình bày  trước  lớp.
	

	Thực hành
	
	
	
	
	

	Khác
	
	
	
	
	

	Tự học,


	- Ở nhà

- Thư viện
	* Xác định động  lực phát triển nhân cách.bản thân .
	- SV xác định và phân tích được các  động lực PT nhân cách bản thân. Từ đó có hướng rèn luyện nhằm PT NC bản thân phù hợp với chuẩn mực XH
	
	

	Tư vấn của GV
	- Trên lớp 

hoặc VPBM
	- Giải đáp thắc mắc của SV cần tư vấn.
	Sinh viên hiểu được những vướng mắc trong QT giải quyết nhiệm vụ học tập.
	 SV chuẩn bị các vấn đề thắc mắc để hỏi GV.
	

	KT- ĐG
	- Trên lớp

TX
	-  KT- ĐG các ND chuẩn bị và tự học tuần 9.

- KT hiện diện của SV.
	- KT mức độ hiểu biết các vấn đề đã nghiên cứu và kỹ năng phân tích, vận dụng kiến thức; thái độ tích cực của sinh viên trong học tập.
	 - Vở bài tập cá nhân/ tuần 9.


	


Tuần 10:   Các con đường  hình thành  và phát triển  nhân cách.
	Hình thức tổ chức DH
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết


	
	
	
	
	

	BT/TL
	Trên lớp (2 tiết) 
	6. Các con đường hình thành, phát triển nhân cách..
	Sinh viên:

    - Xác định và phân tích được các con đường hình thành và PT nhân cách thông qua dạy học, giáo dục, tập thể và tự giáo dục.

   - Từ đó  biết  vận dụng kiến thức đã học vào việc phát triển  NC  bản thân bằng các con đường phù hợp với điều kiện cụ thể.

- Ứng dụng kiến thức  đã học vào trong công tác tư vấn tâm lý và QTNS.
	 Q1: Tr 179- 182.

.- SV  đọc TL khái quát ND thảo luận và lấy VD minh họa.

-  Chuẩn bị câu hỏi chất vấn nhóm bạn.

 - SV hoạt động theo nhóm, thống nhất ND trình bày  trước  lớp.

	

	Thực hành
	
	
	
	
	

	Khác
	
	
	
	
	

	Tự học,


	- Ở nhà

- Thư viện
	* Con đường giáo dục bằng tập thể,  thông qua tập thể.
	- SV xác định và phân tích được con đường HT, PT nhân cách thông qua Tập thể. Từ đó cá nhân tích cực tham gia hoạt  động Tập thể.
	- Chỉ ra  vai trò của các HĐ tập thể đối với sự PT nhân cách bản thân..


	

	Tư vấn của GV
	- Trên lớp 

hoặc VPBM
	- Giải đáp thắc mắc của SV cần tư vấn.
	Sinh viên hiểu được những vướng mắc trong QT giải quyết nhiệm vụ học tập.
	 SV chuẩn bị các vấn đề thắc mắc để hỏi GV.
	

	KT- ĐG
	- KT trên lớp, thời gian 30phút

 (Bài 3)
	- KT chuẩn bị ND bài học và tự học  tuần 10.

- KT viết (CN): Các ND lý thuyết và KN liên hệ thực tiễn, vận dụng KT trong HĐ nghề nghiệp: Chương 4.
- Kiểm tra sự hiện diện của sinh viên
	- ĐG mức độ hiểu biết về các vấn đề nghiên cứu, kỹ năng vận dụng kiến thức trong công tác tư vấn tâm lý, ứng dụng thực tiễn....

- ĐG thái độ tích cực của sinh viên trong học tập.
	- Vở bài tập cá nhân/ tuần 10. 
- Ôn tập ND KT viết.

	


Tuần 11:   Sự hình thành và phát triển kỹ năng sống và vấn đề xây dựng mô hình 

                                             nhân cách con người Việt Nam

	Hình thức tổ chức DH
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết


	Trên lớp (2 tiết) 
	7. Sự hình thành và phát triển kỹ năng sống với tư cách là một mặt quan trọng của đời sống con người hiện đại.
	Sinh viên:
-  Phân tích được khái niệm kỹ năng sống. Trình bày được các cách phân loại kỹ năng sống. 

- Đánh giá được việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục kỹ năng sống ở Việt Nam hiện nay. 

- Trên cơ sở đó tìm ra được những biện pháp giáo dục và tự giáo dục kỹ năng sống cho bản thân cũng như cho đối tượng quản lý sau này. 
	* NC tài liệu:

 Q1: Tr 182 -212. 

* ND câu hỏi: 

Đánh giá kỹ năng sống của sinh viên hiện nay.

	

	BT/TL
	Trên lớp (2 tiết) 
	8. Vấn đề xây dựng mô hình nhân cách con người Việt Nam.
	Sinh viên:

- Xác định những phẩm chất cần có trong mô hình nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện.

- Có biện pháp rèn luyện theo các phẩm chất nhân cách đã xác định.

	Q1: Tr 212 - 221.
.- SV  đọc TL khái quát ND thảo luận và lấy VD minh họa.

-  Chuẩn bị câu hỏi chất vấn nhóm bạn.

 - SV hoạt động theo nhóm, thống nhất ND trình bày  trước  lớp.


	

	Thực hành
	
	
	
	
	

	Khác
	
	
	
	
	

	Tự học,


	- Ở nhà

- Thư viện
	Phân loại kỹ năng sống theo nghĩa rộng.
	Sinh viên xác định được các nhóm kỹ năng sống dựa trên cách phân loại kỹ năng theo nghĩa rộng: Kỹ năng cơ bản, KN chung và KN trong các tình huống.
	* Lấy ví dụ minh họa cho từng loại kỹ năng.
	

	Tư vấn của GV
	- Trên lớp 

hoặc VPBM
	- Tư vấn cho SV cơ sở đánh giá kỹ năng sống hiện nay.

- Giải đáp những thắc mắc của SV cần tư vấn.
	Sinh viên:

 - Nắm được PP đánh giá các kỹ năng sống.

- Hiểu được những vướng mắc trong QT giải quyết nhiệm vụ học tập.
	 SV chuẩn bị các vấn đề thắc mắc để hỏi GV.
	

	KT- ĐG
	- Trên lớp

TX
	-  KT- ĐG các ND chuẩn bị và tự học tuần 11.

- KT hiện diện của SV.
	- KT mức độ hiểu biết các vấn đề đã nghiên cứu và kỹ năng phân tích, vận dụng kiến thức; thái độ tích cực của sinh viên trong học tập.
	 - Vở bài tập cá nhân/ tuần 11.


	


Tuần 12:   Phương pháp nghiên cứu nhân cách.

	Hình thức tổ chức DH
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết


	Trên lớp (2 tiết) 
	1. Phương pháp nghiên cứu nhân cách.
1.1. Khái niệm về phương pháp nghiên cứu nhân cách..

1.2. Một số  phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu nhân cách đặc biệt.
1.2.1. Phương pháp NC  trường hợp riêng.
	Sinh viên:
- Phân tích được khái nệm phương pháp nghiên cứu nhân cách và trình bày được các cách phân loại phương pháp nghiên cứu nhân cách.

- Xác định và mô tả được phương pháp nghiên cứu trường hợp riêng, trên sở  đó vận dụng  vào việc nghiên cứu nhân cách  con người trong công tác tư vấn tâm lý,  trong QTNS.

	- Đọc tài liệu:

Q1: Tr 244- 246.
- ND câu hỏi: Phântích khái niệm về phượng pháp nghiên cứu NC.
- Lấy ví dụ minh họa về PP nghiên cứu trường hợp riêng.

	

	BT/TL
	
	
	
	
	

	Thực hành
	
	
	
	
	

	Khác
	
	
	
	
	

	Tự học,


	- Ở nhà

- Thư viện
	Tập thực hành về PP nghiên cứu trường hợp riêng.


	Sinh viên hình thành kỹ năng thực hiện PP nghiên cứu trường hợp riêng. Từ đó biết vận dụng vào việc nghiên cứu NC trong công tác tư vấn tâm lý, QTNS.
	Xác định ND NC và tập thực hành PP nghiên cứu trường hợp riêng.
	

	Tư vấn của GV
	- Trên lớp 

hoặc VPBM
	- Giải đáp những thắc mắc của SV cần tư vấn.
	Sinh viên hiểu được những vướng mắc trong QT giải quyết nhiệm vụ học tập.


	 SV chuẩn bị các vấn đề thắc mắc để hỏi GV.
	

	KT- ĐG
	- Trên lớp

TX
	-  KT- ĐG các ND chuẩn bị và tự học tuần 12.

- KT hiện diện của SV.
	- KT mức độ hiểu biết các vấn đề đã nghiên cứu và kỹ năng phân tích, vận dụng kiến thức; thái độ tích cực của sinh viên trong học tập.

	 - Vở bài tập cá nhân/ tuần 12.


	


Tuần 13:    Thực hành  các trắc  nghiệm  nhân cách.
	Hình thức tổ chức DH
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết


	
	
	
	
	

	BT/TL
	Trên lớp (2 tiết) 
	2. Một số phương pháp trắc nghiệm  trong NC nhân cách.

2.1.Trắc nghiệm nghiên cứu kiểu nhân cách của  H.J. Eysenok.


	Sinh viên:

- Xác định được mục đích của trắc nghiệm..
- Mô tả được cách thức tiến hành và thực hiện trắc nghiệm..

- Hình  thành được kỹ năng xử lý số liệu nghiên cứu.

	* NC tài liệu:

- Q1: Tr 401- 410.

- Q3: Tr 5- 15.

* ND câu hỏi: Xác định  và mô tả được cách tiến hành trắc nghiệm nghiên cứu kiểu nhân cách của  H.J. Eysenok.

- Chuẩn bị giấy, bút  để thực hành trắc nghiệm.


	

	Thực hành
	
	
	
	
	

	Khác
	
	
	
	
	

	Tự học,


	- Ở nhà

- Thư viện
	2.2. Trắc nghiệm về tính độc lập, tự chủ của nhân cách..
	Sinh viên: 
- Xác định được cơ sở lý luận,  mục đích của trắc nghiệm..
- Mô tả được cách thức tiến hành trắc nghiệm..

- Hình  thành được kỹ năng xử lý, đánh giá số liệu nghiên cứu.

	* NC tài liệu:

Q3: Tr 64 - 70.
- Chuẩn bị giấy, bút  để thực hành trắc nghiệm.
	

	Tư vấn của GV
	- Trên lớp 

hoặc VPBM
	- Giải đáp thắc mắc của SV cần tư vấn.
	Sinh viên hiểu được những vướng mắc trong QT giải quyết nhiệm vụ học tập.


	 SV chuẩn bị các vấn đề thắc mắc để hỏi GV.
	

	KT- ĐG
	 Trên lớp

thời gian 50 phút/ (điểm lần 4)
	- Kiểm tra thực hành:

 Kết quả thực hành trắc nghiệm.
- KT kết quả làm BT và ý thức của SV.
	- Đánh giá mức độ hiểu biết các vấn đề đã nghiên cứu và kỹ năng thực hành các trắc nghiệm trong NC nhân cách, thái độ tích cực của sinh viên trong học tập.
	 - Bản báo cáo kết quả HĐ nhóm.

- SV phân công trong nhóm cho cá nhân thực hiện các trắc nghiệm.

	


Tuần 14:    Thực hành  các trắc  nghiệm  nhân cách.
	Hình thức tổ chức DH
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết


	
	
	
	
	

	BT/TL
	Trên lớp (2 tiết) 
	3.  Trắc nghiệm Rosenzweig về mức độ thất vọng (hoặc hẫng hụt hay ấm ức của nhân cách)
	Sinh viên: 
- Xác định được mục đích của trắc nghiệm..
- Mô tả được cách thức tiến hành và thực hiện  trắc nghiệm.

- Hình  thành được kỹ năng xử lý, phân tích số liệu nghiên cứu.

	* NC tài liệu:

- Q1: Tr 342- 382.

- Q3: Tr 118- 152.

* ND câu hỏi: Xác định  và mô tả được cách tiến hành trắc nghiệm Rosenzweig về mức độ thất vọng.

* Chuẩn bị giấy, bút  để thực hành trắc nghiệm
	

	Thực hành
	
	
	
	
	

	Khác
	
	
	
	
	

	Tự học,


	- Ở nhà

- Thư viện
	4. Trắc nghiệm “nghiên cứu động cơ học tập ở đại học.
	Sinh viên
- Xác định được mục đích của trắc nghiệm.
-  Mô tả  cách thức tiến hành và thực hiện  được trắc nghiệm.

- Hình  thành được kỹ năng xử lý, phân tích số liệu nghiên cứu.

	* NC tài liệu:.

- Q3: Tr 416- 421.
* Chuẩn bị giấy, bút  để thực hành trắc nghiệm
	

	Tư vấn của GV
	- Trên lớp 

hoặc VPBM
	- Giải đáp thắc mắc của SV cần tư vấn.
	Sinh viên hiểu được những vướng mắc trong QT giải quyết nhiệm vụ học tập.
	 SV chuẩn bị các vấn đề thắc mắc để hỏi GV.
	

	KT- ĐG
	 Trên lớp


	- Chuẩn bị nội dung kiểm tra cuối kỳ.

.- ĐG chuyên cần, ý thức HT,  kết quả tự học, TL,TH, BT cả  kỳ của SV của SV.

(Điểm lần 5)


	- Kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của sinh viên.


	 - Vở  ND tự học, thảo luận, TH, BT, 

- Thu BTL/kỳ
	


8. Chính sách đối với môn học: 

 
Sinh viên phải có đủ các điều kiện sau mới được dự thi cuối kỳ và được đánh giá kết quả môn học:

    - Mức độ chuyên cần: Sinh viên phải tham gia học tối thiểu là 80% số tiết học trên lớp.


    - Thái độ học tập: Sinh viên phải tích cực tự học, tự nghiên cứu, làm các bài tập đầy đủ và nộp đúng hạn theo yêu cầu của giáo viên; tích cực tham gia thảo luận nhóm, tích cực tham gia ý kiến xây dựng bài trên lớp.

    - Điểm quá trình phải có tối thiểu 5 con điểm thường xuyên và 1 con điểm kiểm tra giữa kỳ. 

   - Điểm thi kết thúc học phần: Sinh viên phải tham gia dự thi khi đã có đủ ĐK dự thi.

     Hoặc sinh viên có thể làm làm bài tập lớn thay thế bài thi kết thúc học phần với điều kiện: Sau khi học được 1/2 số tiết của học phần, không có điểm kiểm tra thường xuyên dưới 7,0 và điểm TBC của điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập phải đạt từ 8,0 trở lên.

  9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học.

  
9.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: Trọng số là 30%.

    -  Mục tiêu kiểm tra: Kiểm tra, đánh giá thường xuyên nhằm xác định kết quả học tập hàng ngày của sinh viên về mức độ hiểu biết, kỹ năng đạt được và tinh thần thái độ trong học tập nói chung, trong tự học nói riêng, kiểm tra thái độ chuyên cần, tạo động lực thúc đẩy sinh viên học tập. 

    - Nội dung kiểm tra:  Kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành nội dung chuẩn bị bài học, thảo luận và  tự học có hướng dẫn, trả lời câu hỏi do giáo viên yêu cầu; kiểm tra kiến thức lý thuyết của chương, các vấn đề tìm hiểu thực tiễn, kỹ năng thực hành, kết quả làm bài tập vận dụng kiến thức, hoạt động nhóm, ý thức xây dựng bài học, tham gia các buổi học trên lớp….

      - Hình thức kiểm tra: Kiểm tra viết, vấn đáp, kỹ năng thực hành hoặc các hoạt động theo nhóm trên lớp.

     - Số lần kiểm tra: Học phần TLH nhân cách ít nhất phải có 5 con điểm đánh giá thường xuyên/1sinh viên. Trung bình 2->3 tuần mỗi sinh viên phải có ít nhất 1 con điểm kiểm tra thường xuyên. Điểm đánh giá thường xuyên phải rải đều trong quá trình dạy học. 

Trong đó:

     + Tham gia học tập trên lớp: Chuyên cần, tinh thần, thái độ, ý thức xây dựng  bài học. Hoàn thành nội dung tự học, tự nghiên cứu, thảo luận, thực hành, BT vận dụng (1con điểm).

    + Kiểm tra cá nhân: Kiểm tra viết  tự luận, 2 con điểm. Thời gian kiểm tra 30 phút/bài.

   + Kiểm tra kết quả thảo luận, thực hành BTN/tháng: 2 con điểm. Thời gian kiểm tra 50 phút.   


   
9.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ: Trọng số là 20%.

       - Mục tiêu kiểm tra: Kiểm tra giữa kỳ nhằm đánh giá tổng hợp các mục tiêu nhận thức và kỹ năng phân tích, đánh giá, vận dụng kiến thức …  ở giai đoạn giữa môn học, làm cơ sở cho việc cải tiến, điều chỉnh phương pháp giảng dạy và phương pháp học ở nửa kỳ sau.

     - Nội dung kiểm tra: Các vấn đề lý thuyết và kỹ năng vận dụng kiến thức giải các bài tập, giải quyết các vấn đề trong hoạt động nghề nghiệp.

     - Số lần kiểm tra: Sau khi học được nửa thời gian, sinh viên làm 1 bài kiểm tra giữa kỳ.

     - Hình thức kiểm tra: Tự luận trên lớp. Thời gian kiểm tra 50 phút.   



   
9.3.  Kiểm tra đánh giá cuối kỳ: Trọng số là 50%

      - Mục tiêu kiểm tra: Đây là hình thức kiểm tra quan trọng nhất của học phần nhằm đánh giá toàn bộ các mục tiêu nhận thức và các mục tiêu khác đặt ra.

     - Nội dung kiểm tra: Kiểm tra toàn bộ các nội dung học phần, gồm các vấn đề lý thuyết và kỹ năng vận dụng kiến thức giải các bài tập, giải quyết các vấn đề trong hoạt động nghề nghiệp.

    -  Hình thức kiểm tra: Tự luận trên lớp hoặc làm bài tập lớn.

         9. 4. Tiêu chí đánh giá cho các loại bài tập, kiểm tra.

      *  Tiêu chí đánh giá tham gia học tập trên lớp: Sinh viên phải tham gia đầy đủ các buổi học tập trên lớp, có ý thức cao trong học tập, tích cực tham gia ý kiến xây dựng bài học, thảo luận nhóm, ….

      *  Tiêu chí đánh giá các nhiệm vụ học tập (cá nhân/ tuần, bài tập nhóm/ tháng): 

   -  Bài tập cá nhân/ tuần: 

      +  Sinh viên phải làm đầy đủ bài tập cá nhân theo yêu cầu của giáo viên, đọc các tài liệu hướng dẫn học tập để chuẩn bị nội dung bài học trước khi lên lớp, nội dung thảo luận, xêmina, tự học, tìm hiểu thực tế, làm các tập vận dụng ...  

      + Các tiêu chí đánh giá loại bài tập cá nhân gồm:

       Về nội dung: Sinh viên phải xác định được vấn đề, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý, thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp, trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu. Bài viết được thể hiện rõ ràng đã sử dụng các tài liệu do giáo viên hướng dẫn.

      Về hình thức: Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ, dung lượng vừa đủ không quá dài.

      -  Bài tập nhóm/ tháng:

        Sinh viên phải chuẩn bị đầy đủ nội dung  thảo luận, xêmina, tìm hiểu thực tế, làm các tập vận dụng ... hoạt động nhóm phân công nhiệm vụ cho các thành viên; thảo luận, thống nhất nội dung trình bày; đặt câu hỏi chất vấn; nhận xét đánh giá các nhóm khác; tham gia đầy đủ các buổi học thảo luận, thực hành; có sổ sách để ghi chép, máy ảnh, máy ghi hình, ghi âm (nếu có); chấp hành nội quy quy định của nhóm ....

   Mỗi nhóm tổng hợp thành một văn bản báo cáo kết quả hoàn chỉnh theo mẫu sau:

                       MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Khoa: Tâm lý - Giáo dục.

    Bộ môn: Tâm lý học   
Báo cáo kết quả nghiên cứu nhóm

  Tên vấn đề nghiên cứu: ...............................................................

1. Danh sách nhóm và các nhiệm vụ được phân công.

	STT
	Họ và tên
	Nhiệm vụ được phân công
	Ghi chú

	1
	
	
	Nhóm trưởng

	2
	
	
	Thư kí

	3
	
	
	Nhóm viên


   2. Quá trình làm việc của nhóm (miêu tả  buổi làm việc, lịch trình thực hiện nhiệm vụ học tập).

    3. Tổng hợp kết quả làm việc của nhóm: Các nội dung tiến hành, kết quả thu nhận được...

    4. Kiến nghị, đề xuất (nếu có).

                                                                                        Ngày….. tháng….. năm.

                                                                                              Nhóm trưởng 








                      (kí tên) 

* Tiêu chí đánh giá bài tập lớn/ học kỳ: 

Mỗi bài tập lớn được trình bày từ 10 đến 15 trang đánh máy. Tùy điều kiện thời gian, khả năng của sinh viên mà giáo viên ra bài tập lớn cho sinh viên thực hiện. Khi được giao phải hoàn thành đúng tiến độ, có kết quả tốt, tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học và đảm bảo các tiêu chí sau:

1. Đặt vấn đề, xác định đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu hợp lý và lôgíc.

2. Có bằng chứng về năng lực tư duy, kĩ năng phân tích tổng hợp, đánh giá trong việc giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu.

3. Có bằng chứng về việc sử dụng các tư liệu, phương pháp, giải pháp do giáo viên hướng dẫn.  

4. Bố cục hợp lý, ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn phù hợp, trình bày đẹp, đúng quy cách của một văn bản khoa học.
                      Biểu điểm trên cơ sở đạt 4 tiêu chí trên:

	Điểm
	Tiêu chí
	Ghi chú

	9 - 10
	 - Đạt cả 4 tiêu chí
	

	7 - 8
	- Đạt 2 tiêu chí đầu.

- Tiêu chí 3 có sử dụng các tài liệu, song chưa đầy đủ, chưa có bình luận.

- Tiêu chí 4 còn mắc vài lỗi nhỏ.
	

	5 - 6
	- Đạt tiêu chí 1.

- Tiêu chí 2 chưa thể hiện rõ tư duy phê phán, các kĩ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá còn hạn chế.

- Tiêu chí 3, 4 còn mắc lỗi.
	

	Dưới 4
	 - Không đạt cả 4 tiêu chí. 
	


  9. 5.  Lịch thi, kiểm tra.

       * Kiểm tra thường xuyên:  Lịch kiểm tra: 

      + Kiểm tra chuyên cần và ý thức, thái độ học tập trên lớp. Hoàn thành nội dung tự học, tự nghiên cứu, thảo luận, thực hành, làm bài tập vận dụng…. Kiểm tra hàng ngày, kết hợp chấm vở chuẩn bị nội dung tự học và thảo luận, thực hành, kết quả làm bài tập.. 

Kiểm tra hàng ngày, tổng hợp toàn học kỳ cho 1con điểm.

      + Kiểm tra cá nhân: Kiểm tra viết tự luận trong toàn học kỳ 2 bài, lịch kiểm tra vào tuần 3 và tuần 10. 

     + Đánh giá kết quả thảo luận nhóm, thực hành: Đánh giá kết quả hoạt động nhóm trong từng tuần, kết hợp kiểm tra thực hành nhóm/ tháng vào tuần 5 và tuần 13. 

 *  Kiểm tra giữa kỳ: 

         Thời gian và lịch kiểm tra: Thời gian làm bài là 50 phút, vào tuần 7.       
 * Kiểm tra cuối kỳ:

       -  Bài tập lớn: Tuần 13 thu bài tập lớn.
       -  Hoặc kiểm tra cuối kỳ viết tự luận trên lớp: 90 phút, theo lịch chung của nhà trường.
10. Các yêu cầu khác của giảng viên.


     * Yêu cầu sinh viên :


- Nghiên cứu trước các nội dung giáo viên sẽ trình bày trên lớp.


- Chuẩn bị nội dung thảo luận, xêmina, làm bài tập, tìm hiểu thực tiễn…. đầy đủ theo yêu cầu của cán bộ giảng dạy.               


- Có thái độ nghiêm túc trong học tập: tích cực tham gia ý kiến xây dựng bài học và trong các hoạt động nhóm.


- Chuẩn bị đầy đủ, có chất lượng nội dung tự học, tự nghiên cứu theo yêu cầu của đề cương chi tiết môn học.


                                                                             Ngày 10  tháng 05 năm 2012
Trưởng khoa          Trưởng bộ môn TLH            Người biên soạn ĐCCT.


                       
  Nguyễn Thị Phi

              Nguyễn Thị Phi
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